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1 24202100846  Nguyễn Thị Xuân  Trang 22/02/2000 Phú Yên 26CHT3 Thi ghép

2 2321529171  Hoàng Minh  Nhật 09/01/1999 Quảng Trị 26CHT4 Thi ghép

3 2321529125  Lê Thành  Quốc 16/05/1999 Bình Định 26CHT4 Thi ghép

4 24202600083  Lê Thanh  Yến 19/11/1999 Bình Định 26CSC2 Thi ghép

5 24202108391  Ngô Thị Thanh  Phương 24/08/2000 Hà Tĩnh 26CYC3 Thi ghép

6 25202116040  Diệp Sanh Bảo  Hân 22/02/2001 Gia Lai 26SBN3 Hoãn T12/21

7 24203110731  Lê Thị Thúy  Kiều 24/10/2000 Phú Yên 26SBN3 Hoãn T12/21

8 24202111686  Hoàng Lê Thảo  Ngọc 21/07/2000 Gia Lai 26SBN3 Hoãn T12/21

9 24212100069  Lê Văn  Thường 02/03/1997 Quảng Trị 26SYC3 Hoãn T12/21

10 2321523864  Lê Hoàng  Nam 14/09/1997 Quảng Nam 26TBN3 Thi ghép

11 24207104360  Phạm Thị Việt  Trinh 12/04/2000 Quảng Nam 26TBN7 Lần 1

12 24205105785  Văn Thị  Trinh 26/03/2000 Quảng Nam 26TBN8 Thi ghép

13 24202108190  Hoàng Thị Tú  Uyên 24/10/2000 Gia Lai 26TBN8 Lần 1

14 24202204585  Phan Lê Diệu  Luyến 08/06/2000 Đà Nẵng 26TBN9 Thi ghép

15 24202202042  Lê Thị Thu  Thảo 17/02/2000 Quảng Nam 26TBN9 Thi ghép

16 24202105148  Đinh Huyền  Trinh 15/10/2000 Quảng Ngãi 26TBN9 Lần 1

17 24202414543  Trương Thị Hồng  Uyên 17/04/2000 Quảng Ngãi 26THT10 Thi ghép

18 24205102058  Hoàng Thị Minh  Phụng 14/06/2000 Quảng Bình 26THT8 Thi ghép

19 24205107632  Hoàng Thị Thu  Uyên 02/01/2000 Đắk Lắk 26THT8 Thi ghép

20 24203102062  Nguyễn Thị Minh  Thúy 12/09/2000 Quảng Bình 26TSC6 Thi ghép

21 24205102755  Phạm Thị Khánh  Vy 02/01/2000 Đắk Lắk 26TSC6 Thi ghép

22 24207207432  Lê Thị  Tiền 28/07/2000 Quảng Ngãi 26TSC8 Thi ghép

23 24203116140  Nguyễn Thùy  Duyên 17/02/2000 Quảng Ngãi 26TSC9 Hoãn T12/21

24 24205207438  Đặng Kim  Na 25/07/2000 Đắk Lắk 26TSC9 Hoãn T12/21

25 24205211746  Trần Thị Thúy  Ngọc 02/08/2000 Đắk Lắk 26TSC9 Hoãn T12/21

26 24205208377  Trương Thị Mỹ  Hạnh 06/04/2000 Quảng Ngãi 26TYC11 Hoãn T12/21

27 24202605513  Nguyễn Thị Như  Ý 19/05/2000 Quảng Nam 26TYC6 Hoãn T12/21

28 24204304458  Phan Công  Tiến 17/03/2000 Quảng Nam 26TYC9 Thi ghép
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29 2121534423  Nguyễn Hồ Minh  Hoàng 17/10/1997
Buôn Ma

Thuột
27CYC1 Hoãn T12/21
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1 24205104511  Nguyễn Thị Phúc  Nhi 08/08/2000 Quảng Bình 27CYC1 Thi ghép

2 24205101479  Đào Thị  Nhung 11/08/2000 Ninh Bình 27CYC1 Thi ghép

3 2121534399  Y Alisia  Niê 25/11/1996 DakLak 27CYC1 Hoãn T12/21

4 2121534411  Trần Hữu  Phước 10/08/1997 Bình Định 27CYC1 Hoãn T12/21

5 24205104444  Trịnh Ngọc  Trâm 23/10/2000 Quảng Bình 27CYC1 Thi ghép

6 24203200057  Tống Thị Mai  Hoa 05/02/1998 Đà Nẵng 27TBN1 Thi ghép

7 24202307636  Cao Thị Thanh  Nhàn 06/03/2000 Đắk Lắk 27TBN1 Thi ghép

8 24202607607  Phạm Thị Kiều  Oanh 05/08/2000 Đà Nẵng 27TBN1 Thi ghép

9 24202505374  Mai Phan Thùy  Trang 19/11/2000 Đà Nẵng 27TBN1 Thi ghép

10 24203114634  Bùi Tú  Vi 19/05/2000 Quảng Ngãi 27TBN1 Hoãn T12/21

11 24202113458  Nguyễn Thị  Thùy 24/04/2000 Hà Tĩnh 27TBN2 Hoãn T12/21

12 24202705097  Nguyễn Hoàng  Yến 01/02/2000 Quảng Nam 27TBN2 Hoãn T12/21

13 24212105046  Vũ Anh  Thịnh 06/07/2000 Đắk Lắk 27TBN4 Hoãn T12/21

14 24203104984  Lê Thị Thanh  Tuyền 14/02/2000 Quảng Nam 27TBN4 Hoãn T12/21

15 24202615723  Lưu Yến  Nhi 24/02/2000 Thanh Hóa 27THT1 Hoãn T12/21

16 24202700109  Văn Như  Linh 19/08/1999 Quảng Nam 27THT2 Hoãn T12/21

17 24202716637  Lê Huỳnh Bảo  Trâm 24/02/2000 Đà Nẵng 27THT2 Hoãn T12/21

18 24207214422  Trần Hoàng Thanh  Tuyền 07/11/2000 Phú Yên 27THT2 Hoãn T12/21

19 24215210208  Nguyễn Việt  Hoàng 06/06/2000 Bình Định 27THT3 Hoãn T12/21

20 24205101695  Nguyễn Hoài  Phương 13/12/2000 Bình Định 27THT3 Hoãn T12/21

21 24218607855  Nguyễn Văn  Phương 29/11/2000 Gia Lai 27THT3 Hoãn T12/21

22 2120534394  Nguyễn Thái Thùy  Ngân 11/05/1996 Khánh Hòa 27TSC1 Hoãn T12/21

23 2120534378  Dương Thị Bích  Ngọc 24/06/1997 Lâm Đồng 27TSC1 Hoãn T12/21

24 2120539915  Lê Thị Yến  Nhi 16/02/1997 Long An 27TSC1 Hoãn T12/21

25 2320521366  Bùi Thị  Thi 01/06/1999 Phú Yên 27TSC1 Hoãn T12/21

26 2121534409  Phan Công  Thông 04/07/1996 Đà Nẵng 27TSC1 Hoãn T12/21

27 2120539908
 Nguyễn Hiền
Phương

 Thy 08/07/1997 Đà Nẵng 27TSC1 Hoãn T12/21

28 24202105361  Bùi Thị  Hạnh 25/11/2000 Kon Tum 27TSC2 Hoãn T12/21
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29 24202105364  Phạm Thị Thanh  Hiền 15/08/2000 Kon Tum 27TSC2 Hoãn T12/21

30 24202516051  Võ Thị Thu  Hiền 16/10/2000 Kon Tum 27TSC2 Hoãn T12/21

31 24202107241  Lê Tường  Vi 16/10/2000 Bình Định 27TSC2 Hoãn T12/21

32 24202100930  Lê Thị Khánh  Vỹ 30/10/2000 Kon Tum 27TSC2 Hoãn T12/21

33 24203100040  Nguyễn Thị Huyền  Trang 24/08/1998 Gia Lai 27TSC4 Hoãn T12/21
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1 2121534379  Nguyễn Hoàn  Giang 26/12/1997 Bình Định 27TYC1 Hoãn T12/21

2 2120534456  Võ Thị Mỹ  Hạnh 19/08/1997 Đà Nẵng 27TYC1 Hoãn T12/21

3 2120534418  Lưu Mỹ Thanh  Hiền 14/12/1996 Bình Định 27TYC1 Hoãn T12/21

4 2121536776  Võ Minh  Hoàng 03/10/1997 Gia Lai 27TYC1 Hoãn T12/21

5 2121534402  Đào Quốc  Huy 16/09/1996 Gia Lai 27TYC1 Hoãn T12/21

6 2121534405  Nguyễn Châu Nhật  Huy 28/06/1997 Bình Định 27TYC1 Hoãn T12/21

7 2121534417  Lê Ngọc  Khánh 02/09/1997 Thanh Hóa 27TYC1 Hoãn T12/21

8 2121534448  Nguyễn Dương  Khôi 31/08/1997 Bình Định 27TYC1 Hoãn T12/21

9 2120534388  Đặng Hoàng Bảo  Khương 10/02/1997 Gia Lai 27TYC1 Hoãn T12/21

10 2121534454  Bùi Nguyên  Kỳ 10/12/1996 Đà Nẵng 27TYC1 Hoãn T12/21

11 2120534400  Nguyễn Lê Hoàng  Linh 22/11/1997 Kon Tum 27TYC1 Hoãn T12/21

12 2121534422  Nguyễn Giao  Linh 13/01/1993 Nghệ An 27TYC1 Hoãn T12/21

13 2121534443  Huỳnh Thái  Long 15/11/1997 Hà Nam 27TYC1 Hoãn T12/21

14 2121534459  Nguyễn Gia  Luật 03/01/1997 Đà Nẵng 27TYC1 Hoãn T12/21

15 2121534401  Huỳnh Dương  Minh 04/05/1997 Bình Định 27TYC1 Hoãn T12/21

16 2120534438  Mạc Thị Anh  Nguyên 28/04/1997 Hải Dương 27TYC1 Hoãn T12/21

17 2121539911  Nguyễn Hữu  Nhất 09/12/1997 Lâm Đồng 27TYC1 Hoãn T12/21

18 2120524539  Trương Thị Ái  Nhi 12/06/1997 DakLak 27TYC1 Hoãn T12/21

19 2120534407  Thái Thị Hồng  Nhi 20/11/1997 Bình Định 27TYC1 Hoãn T12/21

20 2120539907  Châu Uyên  Phương 09/10/1996
Thừa Thiên

Huế
27TYC1 Hoãn T12/21

21 2121534389  Trương  Quang 25/05/1997 Quảng Ngãi 27TYC1 Hoãn T12/21

22 2120534386
 Nguyễn Ngọc
Hương

 Quỳnh 09/11/1997 Bình Định 27TYC1 Hoãn T12/21

23 2121539910
 Nguyễn Trương
Nhật

 Tân 10/03/1997 Kiên Giang 27TYC1 Hoãn T12/21

24 2121534398  Đỗ Trung  Thành 27/09/1996 Hà Nội 27TYC1 Hoãn T12/21

25 2121534444  Lê Nguyễn Huy  Thành 12/02/1996 TT Huế 27TYC1 Hoãn T12/21

26 2121534428  Đỗ Đình  Thục 04/08/1997 Khánh Hòa 27TYC1 Hoãn T12/21

27 2121534380  Võ Anh  Tùng 24/01/1997 Quảng Trị 27TYC1 Hoãn T12/21

28 2120534450  Lê Tường  Vi 27/12/1997 An Giang 27TYC1 Hoãn T12/21
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29 24202107165  Võ Thị Như  Quỳnh 10/03/2000 Quảng Ngãi 27TYC2 Hoãn T12/21

30 2121534441  Lê Hồng  Thái 15/07/1995 DakLak 27TYC2 Hoãn T12/21

31 24202104565  Nguyễn Thị Thu  Thảo 29/07/2000 Quảng Ngãi 27TYC2 Hoãn T12/21

32 24208602923  Lê Thị  Thảo 21/02/2000 Đắk Lắk 27TYC2 Hoãn T12/21

33 24208605163  Nguyễn Khánh  Uyên 04/10/2000
Thừa Thiên

Huế
27TYC2 Hoãn T12/21

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 6


